
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Thạch Thất 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 05/7/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2023 - 2025 tại thành phố Hà 

Nội; UBND huyện Thạch Thất xây dựng kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai 

đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân 

trong tình hình mới thông qua việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng; giảm tỷ lệ mắc/tử vong do các bệnh có thể phòng 

được bằng vắc xin trên địa bàn. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn phải phù hợp 

với chủ trương, đường lối chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân của Đảng, theo 

đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. 

- Các vắc xin mới được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng theo 

các quy định của Chính phủ; hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; Chương trình 

Tiêm chủng mở rộng Quốc gia và phù hợp với tình hình thực tế; sử dụng đúng 

mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. 

- Tổ chức thực hiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định có liên quan 

của Bộ Y tế; đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng. 

II. QUY MÔ, ĐỐI TƯỢNG VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 

1. Quy mô triển khai 

Triển khai tiêm chủng các loại vắc xin, đưa các loại vắc xin mới trong 

Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện. 
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2. Đối tượng và lộ trình triển khai 

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Chương trình Tiêm chủng mở 

rộng Quốc gia đối với từng loại vắc xin và từng đối tượng được thụ hưởng. Cụ thể 

như sau: 

- Năm 2023 - 2024: 

+ Trẻ sơ sinh: Vắc xin Viêm gan B; 

+ Trẻ <1 tuổi: Vắc xin Lao (BCG), Bại liệt uống (bOPV), Bại liệt tiêm 

(IPV), Vắc xin 5 trong 1: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Viêm gan B, Haemophilus 

Influenzae type b (DPT-VGB-Hib), Rota, Sởi; 

+ Trẻ 1-5 tuổi: Vắc xin phòng Viêm não Nhật Bản; 

+ Trẻ 18 tháng đến dưới 24 tháng tuổi: Vắc xin phòng các bệnh Bạch hầu, 

Ho gà, Uốn ván (DPT), vắc xin Sởi-Rubella (MR); 

+ Phụ nữ có thai: Vắc xin Uốn ván. 

- Năm 2025: Dự kiến đưa vắc xin Phế cầu vào tiêm chủng mở rộng, đối 

tượng sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Trong trường hợp huy động được nguồn viện trợ, hỗ trợ trong nước hoặc 

được bổ sung ngân sách Nhà nước, lộ trình này có thể được thực hiện sớm hơn 

với các loại vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo 

Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện 

xây dựng kế hoạch triển khai tiêm các loại vắc xin mới được đưa vào Chương 

trình Tiêm chủng mở rộng theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của 

UBND Thành phố, Chương trình tiêm chủng mở rộng; tham mưu ban hành các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện khi có vắc xin mới được đưa 

vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

2. Công tác truyền thông 

- Tăng cường công tác truyền thông về đối tượng, mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng, tác dụng, lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh của các loại 

vắc xin sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và các phản ứng có thể 

gặp phải sau tiêm chủng. 
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- Đa dạng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh xã, thị trấn. 

3. Đào tạo, tập huấn triển khai 

- Tập huấn về xây dựng kế hoạch, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng 

vắc xin, khám sàng lọc, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí sốc phản vệ theo 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, công tác khám 

sàng lọc theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/03/2023 của Bộ Y tế về 

khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và các quy định khác về tiêm 

chủng của Bộ Y tế, Chương trình tiêm chủng mở rộng. 

- Đảm bảo tất cả đội ngũ nhân viên y tế tham gia tiêm chủng phải được 

tập huấn và thực hiện đúng các quy định về tiêm chủng. 

- Tổ chức hội nghị triển khai tiêm chủng các loại vắc xin mới trong 

Chương trình tiêm chủng mở rộng tới các xã, thị trấn. 

4. Công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin 

- Công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát, sử dụng vắc xin và 

vật tư tiêm chủng ở tất cả các tuyến phải được thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các quy định 

khác của Bộ Y tế về tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 

của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh để thực 

hiện tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, phân phối vắc xin đến các điểm tiêm chủng 

tùy thuộc đối tượng tiêm chủng, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, đúng quy định. 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, điều kiện dây 

chuyền lạnh để tiếp nhận vắc xin; thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử 

dụng vắc xin theo quy định. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát đối tượng, xây dựng 

kế hoạch, thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn trước khi triển khai tiêm 

chủng các loại vắc xin mới; kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng, 

đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột 
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xuất, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về UBND huyện, Sở Y tế Hà Nội, 

UBND thành phố Hà Nội, Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- UBND huyện bố trí kinh phí cho các hoạt động: mua sắm vật tư, bơm 

kim tiêm, hộp an toàn.., điều tra, lập danh sách đối tượng, tiếp nhận, bảo quản 

vận chuyển vắc xin từ tuyến Thành phố về huyện, từ huyện đến xã, thị trấn; vật 

tư tiêu hao, in ấn biểu mẫu, giấy mời, phiếu khám sàng lọc, hoạt động giám sát 

của tuyến huyện. 

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện ban hành 

kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa của việc đưa các loại vắc xin mới vào Chương trình tiêm chủng 

mở rộng và công tác triển khai kế hoạch. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển 

khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

 - Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. 

- Triển khai tiêm chủng các loại vắc xin mới khi được đưa vào Chương 

trình tiêm chủng mở rộng; hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho 

Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai tiêm chủng vắc xin mới đạt tiến độ và chất 

lượng, đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm y tế, Trạm Y tế các xã, 

thị trấn thực hiện tiếp nhận, quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin 

theo đúng quy định; theo dõi và quản lý vắc xin, vật tư tiêm chủng trên phần 

mềm Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. 
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- Tổ chức tiêm chủng đúng quy định, đảm bảo các điều kiện đối với điểm 

tiêm chủng cố định theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định khác của Bộ Y tế 

về tiêm chủng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao 

huyện; Trạm Y tế 23 xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tiêm 

chủng các loại vắc xin, việc đưa các loại vắc xin mới vào Chương trình tiêm 

chủng mở rộng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm chủng trên địa bàn 

huyện. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng về 

UBND huyện và Sở Y tế Hà Nội theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí trong kế hoạch sử dụng 

ngân sách giai đoạn 2023 - 2025 để triển khai hoạt động tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế 

trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm chủng các loại vắc xin cho đối 

tượng tiêm chủng là học sinh tại các trường trên địa bàn quản lý; thông báo cho 

các bậc cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ về loại vắc xin được tiêm, địa điểm 

tiêm, thời gian tiêm và hướng dẫn theo dõi các phản ứng phụ sau tiêm chủng. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, tầm 

quan trọng, tính an toàn và khả năng phòng bệnh của các loại vắc xin được đưa 

vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho cán bộ, giáo viên, người phục vụ, cha 

mẹ học sinh hoặc người giám hộ, học sinh tham gia tiêm chủng; phối hợp tổ chức 

kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện 

Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa của việc đưa các loại vắc xin mới vào Chương trình tiêm 

chủng mở rộng và công tác triển khai Kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 

2023 - 2025 trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chăm 
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sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. 

6. Các phòng, ban, ngành huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai 

thực hiện các nội dung có liên quan để thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm chủng mở 

rộng giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, chủ động xây dựng và triển khai 

thực hiện kế hoạch Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn. 

- Bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tại xã, thị trấn tham 

gia công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, 

đúng lịch đạt tỷ lệ cao. 

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch theo 

quy định. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho 

thành viên, hội viên các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2023 - 2025 trên địa 

bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2023 - 2025 trên địa 

bàn huyện Thạch Thất, UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; yêu cầu các phòng, ban, ngành, 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND Thành phố Hà Nội; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- TTHU,TTHĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT, TTYT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 
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